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ABSTRACT
Objective: Describe the current status of the working environment at X20 Joint Stock Company in 
2024.

Method: A cross-sectional descriptive study was conducted, using the results of working  
environment monitoring at 4 units under X20 Joint Stock Company.

Results: The research results show that most of the samples of working environment monitoring 
did not exceed the allowable limits, in which the proportion of light, noise and cotton dust samples 
meeting the allowable standards were 85%, 84.7% and 70%, respectively. Most of the subjects had 
moderate psychological stress (60-88.3%), with no cases of excessive stress.

Conclusion: Working environment factors at X20 Joint Stock Company generally met the  
standards; however, the workers’ psychological stress rate remained high. Therefore, further  
research is needed to determine a suitable method for assessing the level of psychological stress 
for this group of subjects.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả thực trạng môi trường lao động tại Công ty Cổ phần X20 năm 2024.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang, sử dụng kết quả quan trắc môi trường lao động tại 4 đơn vị trực 
thuộc Công ty Cổ phần X20.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số các mẫu đo quan trắc môi trường lao động đều không 
vượt giới hạn cho phép, trong đó tỷ lệ số mẫu ánh sáng, tiếng ồn và bụi bông đạt tiêu chuẩn cho 
phép lần lượt là 85%, 84,7% và 70%. Về tâm sinh lý, phần lớn đối tượng ở mức căng thẳng trung 
bình (60-88,3%), không có trường hợp căng thẳng quá mức.

Kết luận: Các yếu tố môi trường lao động tại Công ty Cổ phần X20 nhìn chung đạt tiêu chuẩn, tuy 
nhiên tỷ lệ người lao động căng thẳng thần kinh tâm lý vẫn ở mức cao. Do đó, cần tiếp tục nghiên 
cứu nhằm xác định phương pháp đánh giá mức độ căng thẳng thần kinh tâm lý phù hợp cho nhóm 
đối tượng này.

Từ khóa: Môi trường lao động, căng thẳng thần kinh tâm lý, người lao động, dệt may.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay, ngành may mặc 
giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, sử dụng 
hàng triệu lao động, chủ yếu là nữ, với đặc thù công việc 
đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và lặp lại theo dây chuyền. 
Công ty Cổ phần X20 là một doanh nghiệp may mặc công 
nghiệp có quy mô lớn tại Việt Nam.

Người lao động trong ngành dệt may phải đối mặt với 
nhiều yếu tố tác hại nghề nghiệp như vi khí hậu bất lợi, 
tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép, thời gian làm việc kéo dài, 
và tư thế lao động không thuận lợi [1]. Những yếu tố này 
có thể gây ra các ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao 
động như rối loạn lo âu, căng thẳng, kiệt sức, làm giảm 
khả năng tập trung và giảm năng suất lao động [2]. Một 
số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ căng thẳng ở người lao động 
ngành may dao động từ 10,1-45,2%, với mức độ biểu hiện 
từ nhẹ đến nặng [3-6]. Tuy nhiên, tại Việt Nam, sau đại 
dịch COVID-19, khi áp lực sản xuất, biến động kinh tế 
và tâm lý gia tăng ở nhiều ngành nghề, bao gồm cả dệt 
may, các bằng chứng đánh giá về môi trường lao động nói 
chung và tại Công ty Cổ phần X20 nói riêng vẫn còn hạn 

chế, đặc biệt là những nghiên cứu có xem xét yếu tố tâm 
sinh lý lao động bằng các phương pháp như trí nhớ số, 
phản xạ thính vận động và thị vận động. 

Chính vì vậy, việc đánh giá thực trạng môi trường lao động 
tại Công ty Cổ phần X20 là hết sức cần thiết. Nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm mục tiêu mô tả thực trạng môi 
trường lao động tại Công ty Cổ phần X20 năm 2024, từ đó 
cung cấp cơ sở đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm 
việc, góp phần nâng cao sức khỏe và năng suất lao động 
của người lao động.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Địa điểm: 4 đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần X20 bao 
gồm: Xí nghiệp Đo may quân đội (khu A và khu B), Công ty 
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TNHH MTV Nam Định, Công ty TNHH MTV Thái Nguyên, 
Công ty TNHH MTV Nam Định chi nhánh Hà Nội.

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, 
trong đó thời gian thu thập số liệu từ ngày 13/9/2024 đến 
ngày 16/9/2024.

2.3. Đối tượng nghiên cứu

- Các yếu tố phát sinh trong môi trường lao động tại 4 đơn 
vị trực thuộc của Công ty Cổ phần X20 bao gồm: đánh giá 
các yếu tố vật lý (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt, 
ánh sáng, tiếng ồn), hóa học (CO2, CO, NO2, SO2), bụi 
(bụi không chứa silic, bụi bông).

- Người lao động tại 4 đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ 
phần X20.

Tiêu chuẩn lựa chọn: người lao động đang làm việc chính 
thức tại Công ty Cổ phần X20 trong thời điểm nghiên cứu 
(không áp dụng cho lao động thời vụ hoặc cộng tác ngắn 
hạn), có thời gian làm việc tối thiểu từ 6 tháng trở lên, tự 
nguyện tham gia nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ: đối tượng có bệnh của hoạt động thị 
giác, thính giác và hoạt động chức phận thần kinh trung 
ương hoặc đang không có mặt tại thời điểm thu thập số 
liệu nghiên cứu.

2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu

* Cỡ mẫu:

Toàn bộ số liệu, kết quả quan trắc môi trường lao động 
tại 4 đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần X20, cụ thể 
nghiên cứu đã khảo sát 140 mẫu vi khí hậu (140 mẫu nhiệt 
độ, 140 mẫu độ ẩm, 140 mẫu tốc độ gió và 24 mẫu bức xạ 
nhiệt), 140 mẫu ánh sáng, 137 mẫu tiếng ồn, 18 mẫu bụi 
không chứa silic, 10 mẫu bụi bông, 106 mẫu hơi, khí độc 
(CO2, CO, NO2, SO2).

Cỡ mẫu để đánh giá tâm sinh lý người lao động được 
xác định dựa trên công thức tính cỡ mẫu theo Thông tư 
03/2025/TT-BLĐTBXH:

n =
N

1 + N × e2

Trong đó: n là cỡ mẫu tối thiểu cần khảo sát; N là tổng số 
người lao động tại Công ty Cổ phần X20 (N = 421); e là sai 
số cho phép (chọn e = 0,1).

Như vậy cỡ mẫu tối thiểu của nghiên cứu là n = 81. Thực 
tế, nghiên cứu đã tiến hành chọn 85 người lao động để 
đánh giá mức độ căng thẳng thần kinh tâm lý.

* Chọn mẫu:

Việc lựa chọn các vị trí đo quan trắc môi trường lao động 
và đánh giá tâm sinh lý lao động theo hướng dẫn của Viện 
Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường năm 2015 dựa trên:

- Đặc trưng của các dây chuyền sản xuất (tiếng ồn, bụi, 
nhiệt độ, ánh sáng…).

- Tần suất, thời gian làm việc và nhiệm vụ, công việc chính 
của người lao động tại khu vực đó.

Lập danh sách đầy đủ tất cả người lao động tại 4 đơn vị 
trực thuộc Công ty Cổ phần X20, phân chia theo từng đơn 
vị. Sau đó, sử dụng phần mềm máy tính để chọn ngẫu 
nhiên các đối tượng tham gia nghiên cứu, theo nguyên 
tắc ưu tiên chọn các đơn vị có số lượng lao động nhiều 
hơn với tỷ lệ cao hơn.

2.5. Biến số, chỉ số nghiên cứu

- Vi khí hậu: đánh giá nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ 
nhiệt.

- Đánh giá cường độ ánh sáng, tiếng ồn, bụi không chứa 
silic, bụi bông, hơi khí độc (CO2, CO, NO2, SO2).

- Mức độ căng thẳng thần kinh tâm lý được phân loại 
thành 4 mức: mức I (không căng thẳng), mức II (căng 
thẳng trung bình), mức III (rất căng thẳng), mức IV (căng 
thẳng quá mức).

2.6. Công cụ và phương pháp thu thập số liệu

Quan trắc môi trường lao động được thực hiện bằng các 
thiết bị đo chuyên dụng trong ca lao động; kết quả được 
ghi nhận và đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 
hành. 

Đánh giá tâm sinh lý lao động được tiến hành trước và 
trong ca lao động bằng bảng trí nhớ số và máy đo thính-
thị vận động; kết quả được tính toán và so sánh với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn tương ứng. 

Công cụ thu thập số liệu gồm phiếu ghi kết quả quan trắc 
môi trường lao động theo QCVN đối với các chỉ số vi khí 
hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt), ánh sáng, 
tiếng ồn, bụi không chứa silic, bụi bông, hơi khí độc tại nơi 
làm việc, cùng với kết quả đánh giá tâm sinh lý lao động.

2.7. Xử lý số liệu

- Số liệu được làm sạch, mã hóa và nhập vào phần mềm 
Microsoft Excel 2010.

- Số liệu được phân tích trên phần mềm Stata 14.0. Sử 
dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích số liệu 
định lượng về thực trạng môi trường lao động: giá trị trung 
bình, độ lệch chuẩn (X̄ ± SD), tỉ lệ (%).

2.8. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu sẵn có từ Viện Y học Dự 
phòng Quân đội, trên cơ sở đã được sự đồng ý của đơn vị 
cung cấp. Quá trình thực hiện tuân thủ đầy đủ các nguyên 
tắc về đạo đức nghiên cứu và bảo mật thông tin. Đề cương 
nghiên cứu đã được Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội 
phê duyệt theo Quyết định số 1560/QĐ-ĐHYHN ngày 
07/5/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp cơ sở.
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Kết quả đo các yếu tố vật lý trong môi trường 
lao động

Yếu tố 
quan 
trắc

Tổng số mẫu Mẫu đạt Quy 
chuẩn 
tham 
chiếun X̄ ± SD n %

Nhiệt độ 
(°C) 140 30,6 ± 1,0 134 95,7

QCVN 
26:2016/

BYT

Độ ẩm 
(%) 140 77,6 ± 3,7 128 91,4

Tốc độ 
gió (m/s) 140 0,8 ± 0,2 140 100,0

Bức xạ 
nhiệt (W/

m2)
24 47,8 ± 1,3 24 100,0

Ánh sáng 
(lux) 140 1553,7 ± 

1235,0 119 85,0
QCVN 

22:2016/
BYT

Tiếng ồn 
(dBA) 137 77,6 ± 10,0 116 84,7

QCVN 
24:2016/

BYT

Kết quả quan trắc môi trường lao động cho thấy đa số 
mẫu nhiệt độ và độ ẩm nằm trong giới hạn cho phép; tất 
cả mẫu tốc độ gió và bức xạ nhiệt đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ 
mẫu đạt tiêu chuẩn về ánh sáng và tiếng ồn lần lượt là 
85% và 84,7%.

Bảng 2. Kết quả đo bụi trong môi trường lao động

Yếu tố quan 
trắc

Tổng số mẫu Mẫu đạt Quy 
chuẩn 
tham 
chiếun X̄ ± SD n %

Bụi không 
chứa silic 
(mg/m3)

18 0,8 ± 0,5 18 100,0 QCVN 
02:2019/

BYTBụi bông 
(mg/m3) 10 1,0 ± 0,7 7 70,0

Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các mẫu bụi không chứa 
silic đều nằm trong giới hạn cho phép; đối với bụi bông, có 
70% số mẫu đạt giới hạn cho phép.

Bảng 3. Kết quả đo các yếu tố hóa học  
trong môi trường lao động

Yếu tố 
quan trắc

Tổng số mẫu Mẫu đạt Quy 
chuẩn 
tham 
chiếun X̄ ± SD n %

CO2  
(mg/m3) 106 804,9 ± 59,1 106 100,0

QCVN 
03:2019/

BYT

CO  
(mg/m3) 106 1,15 ± 0,0 106 100,0

NO2  
(mg/m3) 106 0,02 ± 0,0 106 100,0

SO2  
(mg/m3) 106 0,26 ± 0,0 106 100,0

Các mẫu đo CO2, CO, NO2, SO2 đều nằm trong giới hạn 
cho phép, đạt tỉ lệ 100%.

Bảng 4. Kết quả đánh giá mức độ  
căng thẳng thần kinh tâm lý

Mức độ

Phương 
pháp trí 
nhớ số

Phương 
pháp thị 
vận động

Phương 
pháp thính 
vận động Quy chuẩn

n % n % n %

Mức I: Không căng thẳng

Thường quy 
kỹ thuật của 

Viện Sức khỏe 
nghề nghiệp 

và Môi trường 
(2015)

30 35,3 9 10,6 7 8,2

Mức II: Căng thẳng mức trung bình

51 60 73 85,9 75 88,3

Mức III: Rất căng thẳng

4 4,7 3 3,5 3 3,5

Mức IV: Căng thẳng quá mức

0 0 0 0 0 0

Tổng cộng

85 100 85 100 85 100

Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn đối tượng ở mức 
căng thẳng trung bình. Tỷ lệ không căng thẳng theo các 
phương pháp trí nhớ số, thị vận động và thính vận động 
lần lượt là 35,3%, 10,6% và 8,2%. Tỷ lệ rất căng thẳng chỉ 
chiếm một phần nhỏ và không có trường hợp nào căng 
thẳng quá mức.

4. BÀN LUẬN 

Kết quả quan trắc môi trường lao động đối với các yếu 
tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt), 
ánh sáng, tiếng ồn, bụi (bụi không chứa silic, bụi bông) và 
hơi khí độc (CO₂, CO, NO₂, SO₂) cho thấy nhìn chung môi 
trường lao động tại Công ty Cổ phần X20 cơ bản đáp ứng 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện lao động. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu tố có tỷ lệ mẫu không đạt 
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tiêu chuẩn cho phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức 
khỏe người lao động khi tiếp xúc lâu dài.

Các yếu tố vi khí hậu tại Công ty Cổ phần X20 nhìn chung 
đạt quy chuẩn, trong đó tốc độ gió và bức xạ nhiệt đạt 
100%, còn nhiệt độ và độ ẩm đạt lần lượt 95,7% và 91,4%. 
Một số mẫu vượt giới hạn, chủ yếu tại các xưởng gần 
nguồn sinh nhiệt như máy ép, máy sấy và khu vực máy là 
hơi, cho thấy sự khác biệt có thể liên quan đến đặc thù 
sản xuất và điều kiện không gian từng xưởng.

Tại Công ty Cổ phần X20, có 15% số mẫu ánh sáng không 
đạt tiêu chuẩn cho phép, kết quả này thấp hơn kết quả 
của Hoàng Thị Giang và cộng sự năm 2020 (57,8%) [7] 
và Đặng Thị Vân Quý và cộng sự năm 2024 (44,3%) [8], 
nhưng cao hơn kết quả nghiên cứu của Trần Thị Khuyên 
và cộng sự năm 2022 (9,7%) [9]. Sự khác biệt có thể liên 
quan đến thiết kế nhà xưởng, công tác bảo trì hệ thống 
chiếu sáng, điều kiện địa lý và thời điểm đo.

Tiếng ồn trung bình trong môi trường lao động tại Công 
ty Cổ phần X20 là 77,6 dBA, với 82,5% mẫu đạt và 17,5% 
mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép. Kết quả này tương đồng 
với nghiên cứu của Hoàng Thị Giang và cộng sự (13,3% 
không đạt) [7], nhưng thấp hơn nghiên cứu của Mai Thị 
Hằng và cộng sự (28,6%) [10]. Sự khác biệt có thể do đặc 
điểm bố trí máy móc, điều kiện sản xuất và công tác bảo 
trì thiết bị tại từng đơn vị.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ bụi không chứa 
silic trung bình 0,8 mg/m³, tất cả mẫu đo đều đạt QCVN 
(100%), tương đồng với nghiên cứu của Trần Thị Khuyên 
và cộng sự tại Nam Định năm 2022 [9]. Ngược lại, nồng 
độ bụi bông trung bình 1,0 mg/m³ với 30% mẫu không đạt, 
kết quả này tương đồng kết quả nghiên cứu của Hoàng 
Thị Giang và cộng sự năm 2020 [7]. Nguyên nhân có thể 
do hoạt động tại khu vực cắt may, máy dệt tốc độ cao và 
hệ thống thông gió, hút cục bộ chưa hiệu quả. Trong khi 
đó, các mẫu hơi khí độc (CO₂, CO, NO₂, SO₂) đều đạt tiêu 
chuẩn cho phép (100%), phù hợp với kết quả nghiên cứu 
của Trần Thị Khuyên và cộng sự năm 2022 [9], cho thấy tại 
thời điểm điều tra môi trường lao động không bị ô nhiễm 
bởi khí độc.

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ căng thẳng thần kinh tâm lý 
ở người lao động khác nhau tùy theo phương pháp đánh 
giá: cao nhất ở phương pháp thính vận động (91,8%), 
tiếp đến là thị vận động (89,4%) và thấp nhất ở trí nhớ số 
(64,7%). Tỷ lệ này cao hơn so với nhiều nghiên cứu trước 
đó sử dụng các công cụ như WPSS, Karasek hoặc DASS-
21 [3], [5]. Sự khác biệt có thể do sự khác biệt về phương 
pháp và công cụ đánh giá ở mỗi nghiên cứu. Điều này gợi 
ý cần thêm các nghiên cứu nhằm xác định công cụ đánh 
giá phù hợp cho nhóm đối tượng ngành may mặc.

Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang nên chỉ phản 
ánh kết quả tại một thời điểm, chưa xác định được quan 
hệ nhân quả giữa phơi nhiễm môi trường và sức khỏe 
người lao động. Việc chỉ quan trắc trong một thời điểm 
của ca làm việc có thể bỏ sót giai đoạn nồng độ tác nhân 
nguy cơ cao. Những hạn chế này cần được xem xét khắc 
phục trong các nghiên cứu tiếp theo.

5. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn mẫu quan trắc môi 
trường lao động đạt quy chuẩn, trong đó ánh sáng, tiếng 
ồn và bụi bông đạt lần lượt 85%, 84,7% và 70%. Về tâm 
sinh lý, đa số người lao động ở mức căng thẳng trung bình 
(60-88,3%). Cần thực hiện các nghiên cứu tiếp theo để 
xác định phương pháp đánh giá căng thẳng thần kinh tâm 
lý phù hợp cho lao động ngành dệt may.
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